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Phụ lục: 03 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN XÂY DỰNG XÃ ĐẠT CHUẨN NTM, NTM NÂNG CAO VÀ  

HUYỆN ĐẠTCHUẨN NTM NÂNG CAO TRONG NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày     /      /2024 của UBND huyện) 

 

STT NHIỆM VỤ - TIÊU CHÍ  NỘI DUNG THỰC HIỆN Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 

Thời gian 

hoàn 

thành 

I  CẤP HUYỆN         

  

Kế hoạch thực hiện đạt 06 tiêu chí 

chưa đạt, gồm: TC2: giao thông, 

TC5: Y tế - Văn hóa - Giáo dục, 

TC6:  kinh tế, TC7:  môi trường, TC 

8: chất lượng môi trường sống; TC9: 

An ninh, trật tự - Hành chính công 

Căn cứ Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 

23/02/2024 của UBND tỉnh phê duyệt: chỉ đạo 

các ngành rà soát, đánh giá mức độ đạt từng tiêu 

chí để tổ chức thực hiện 

Phòng Nông 

nghiệp và PTNT 

huyện 

Các phòng ban liên 

quan và  UBND xã, 

thị trấn   

Từ 

01/2024-

12/2024 

1  Tiêu chí 1: Quy hoạch 

 

1. Lập đồ án quy hoạch đô thị Tuy Phước giai 

đoạn đến năm 2035 và định hướng đến năm 2050 

Phòng KT&HT 

huyện 

Các phòng ban liên 

quan và UBND các 

xã, thị trấn   

Quý 

III/2024 

2. Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

Cụm công nghiệp Quy Hội xã Phước An (có các 

khu chức năng dịch vụ hỗ trợ sản xuất); làng hoa 

Bình Lâm xã Phước Hòa huyện Tuy Phước. 

Phòng KT&HT 

huyện 

Các phòng ban liên 

quan và UBND xã 

Phước An, Phước 

Hòa  

Quý 

III/2024 

2 Tiêu chí 2: Giao thông 

3. Trồng cây xanh dọc theo tuyến ĐH 42 đảm 

bảo đạt tối thiểu 50%. 

Ban QLDA ĐTXD 

& PTQĐ huyện 

Phòng KT&HT, các 

phòng ban liên quan 

và UBND các xã   

Quý 

II/2024 

3. Đầu tư xây dựng Bến xe khách tại huyện (nếu 

có theo quy hoạch) đạt tiêu chuẩn loại III trở lên: 

≥ 01  

Ban QLDA ĐTXD 

& PTQĐ huyện 

Phòng KT&HT, các 

phòng ban liên quan 

và UBND thị trấn 

Diêu Trì 

Quý 

III/2025 
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3 
Tiêu chí 5: Y tế - Văn hóa - Giáo 

dục 

1. Hướng dẫn người dân tham gia bảo hiểm y tế 

(áp dụng đạt cho cả nam và nữ): đạt ≥ 95% 
Phòng Y tế huyện 

Các phòng, ban, hội 

đoàn thể và UBND 

xã, thị trấn   

Quí 

II/2025 

2. Xây dựng kế hoạch trùng tu tôn tạo các dích 

tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện để phát 

huy giá trị các di tích. Khôi phục các loại hình 

văn hóa nghệ thuật truyền thống của địa phương. 

Phòng VH -TT 

huyện  

Các phòng, ban, hội 

đoàn thể và UBND 

xã, thị trấn   

Quí III-

IV/2024 

3. Xây dựng thực hiện có 100% số trường Trung 

học phổ thông đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, 

trong đó có ít nhất 01 trường đạt chuẩn quốc gia 

mức độ 2 (Trường PTTH Nguyễn Diêu) 

Phòng GD&ĐT 

huyện phối hợp 

các trường xác 

định cụ thể 

Các phòng, ban, hội 

đoàn thể và UBND 

xã, thị trấn   

12/2024 

4. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục 

thường xuyên đạt kiểm định chất lượng giáo dục 

cấp độ 2, hoặc đánh giá đạt tiêu chuẩn chất lượng 

giáo dục thông qua các thiết chế giáo dục khác 

được giao chức năng, nhiệm vụ giáo dục thường 

xuyên trên địa bàn 

Trung tâm giáo 

dục Nghề nghiệp - 

Thường xuyên 

huyện 

Các phòng, ban, hội 

đoàn thể    

Quí  

IV/2024 

5. Xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao 

huyện đạt chuẩn, có nhiều hoạt động văn hóa - 

thể thao kết nối với các xã 

 Ban Quản lý DA 

ĐTXD Huyện - 

Phòng VH-TT 

huyện 

Các phòng, ban, hội 

đoàn thể  và UBND 

xã, thị trấn    

Quí 

II/2025 

4 Tiêu chí 6: Kinh tế 

1. Thực hiện  tái cơ cấu ngành nông nghiệp, các 

Dự án, kế hoạch liên kết sản xuất tiêu thụ sản 

phẩm và ứng dụng khoa học công nghệ  

Phòng Nông 

nghiệp và PTNT 

huyện 

Các phòng, ban, hội 

đoàn thể  và UBND 

xã, thị trấn    

9/2024 

2. Lắp đặt biển hiệu thông báo khu vực kinh 

doanh; sơ đồ chỉ dẫn phân khu của chợ; biển hiệu 

cơ sở kinh doanh; lắp đặt kệ bày bán sản phẩm tại 

chợ Diêu Trì và chợ hạng 2 trên địa bàn huyện 

Phòng KT&HT 

Các phòng ban liên 

quan và UBND thị 

trấn Diêu Trì, TT 

Tuy Phước, Phước 

Sơn, Phước Hòa, 

Ban Quản lý chợ 

Diêu Trì 

Quý 

IV/2024 
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3. Xây dựng hệ thống cấp, thoát nước đến từng 

hộ kinh doanh thịt, thủy hải sản tươi sống, dịch 

vụ ăn uống  tại chợ Diêu Trì và chợ hạng 2 trên 

địa bàn huyện 

Phòng KT&HT 

Các phòng ban liên 

quan và UBND thị 

trấn Diêu Trì, TT 

Tuy Phước, Phước 

Sơn, Phước Hòa Ban 

Quản lý chợ Diêu Trì 

Quý 

IV/2024 

4. Có chợ đạt tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực 

phẩm theo quy định 
Phòng KT&HT 

Các phòng ban liên 

quan và UBND các 

xã, thị trấn    

Quý 

IV/2024 

5. Kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn 

đối với sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP và 

được triển khai hiệu quả 

Phòng Nông 

nghiệp và PTNT 

huyện 

Các phòng ban liên 

quan và UBND các 

xã, thị trấn    

Quí II-

III/2024 

5 Tiêu chí 7: Môi trường 

1. Kế hoạch kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm do huyện quản lý tuân thủ các quy 

định về đảm bảo an toàn thực phẩm 

Phòng Nông 

nghiệp và PTNT 

huyện 

Các phòng, ban, hội 

đoàn thể  và UBND 

xã, thị trấn    

11/2024 

 

 2. Hướng dẫn thực hiện mô hình tái chế chất thải 

hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp quy mô cấp xã trở 

lên: ≥01 mô hình 

Phòng Nông 

nghiệp và PTNT 

huyện 

Các phòng, ban liên 

quan và UBND xã   

Quí III-

IV/2024 

3. Hướng dẫn thu gom chất thải hữu cơ, phụ 

phẩm nông nghiệp  tái sử dụng, tái chế thành các 

nguyên liệu, nhiên liệu và sản phẩm thân thiện 

với môi trường: ≥ 80% 

Phòng Nông 

nghiệp và PTNT 

huyện 

Các phòng, ban, hội 

đoàn thể  và UBND 

xã, thị trấn    

Quí III-

IV/2024 

4. Xây dựng điểm tập kết, trung chuyển chất thải 

rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện có hạ tầng về 

bảo vệ môi trường theo quy định: đạt  100% 

Phòng TN&MT 

huyện - Phòng 

KT&HT 

Các phòng, ban liên 

quan và UBND xã, 

thị trấn    

Quí II-

III/2024 

 5. Hướng dẫn thực hiện, phân loại chất thải rắn 

sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa 

bàn huyện được thu gom và xử lý theo quy định: 

đạt  ≥ 95% 

Phòng TN&MT 

huyện - Ban 

QLNS&VTMT 

huyện 

Các phòng, ban, hội 

đoàn thể  và UBND 

xã, thị trấn    

Quí II-

IV/2024 
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6. Hướng dẫn thực hiện, phân loại  chất thải rắn 

nguy hại trên địa bàn huyện được thu gom, vận 

chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ 

môi trường: đạt  100% 

Phòng TN&MT 

huyện - Ban 

QLNS&VTMT 

huyện 

Các phòng, ban, hội 

đoàn thể  và UBND 

xã, thị trấn    

Quí II-

IV/2024 

 7. Hướng dẫn thực hiện phân loại chất thải nhựa 

phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, 

tái chế, xử lý theo quy định: đạt ≥ 85% 

Phòng TN&MT 

huyện - Ban 

QLNS&VTMT 

huyện 

Các phòng, ban, hội 

đoàn thể  và UBND 

xã, thị trấn    

Quí II-

IV/2024 

8. Hướng dẫn hộ dân phân loại rác thải tại nguồn: 

đạt ≥ 70% 

Phòng TN&MT 

huyện - Ban 

QLNS&VTMT 

huyện 

Các phòng, ban, hội 

đoàn thể  và UBND 

xã, thị trấn    

Quí II-

IV/2024 

9. Đầu tư xây dựng hệ thống nước thải sinh hoạt 

trên địa bàn toàn huyện được thu gom, xử lý bằng 

các biện pháp, công trình phù hợp: ≥ 50% 

Phòng TN&MT 

huyện 

Các phòng, ban, hội 

đoàn thể  và UBND 

xã, thị trấn    

Quí III-

IV/2024 

10. Triển khai phân loại, thu gom chất thải nhựa 

phát sinh trên địa bàn  tái sử dụng, tái chế, xử lý 

theo quy định: đạt ≥ 70% 

Phòng TN&MT 

huyện 

Các phòng, ban, hội 

đoàn thể  và UBND 

xã, thị trấn    

Quí II-

IV/2024 

11. Có công trình xử lý nước thải sinh hoạt áp 

dụng biện pháp phù hợp: ≥01 công trình 

Phòng TN&MT 

huyện 

Các phòng, ban, hội 

đoàn thể  và UBND 

xã, thị trấn    

Quí III-

IV/2024 

6 
Tiêu chí 8: Chất lượng 

 môi trường sống 

1. Đầu tư, mở mạng hệ đường ống cung cấp nước 

sạch, nhằm đảm bảo tỷ lệ hộ được sử dụng nước 

sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập 

trung đạt:  ≥ 30% 

Ban Quản lý 

DAĐT&XD huyện 

- Ban 

QLNS&VTMT 

huyện 

Các phòng, banliên 

quan và UBND xã, 

thị trấn    

Quí III-

IV/2024 

2. Xây dựng  kế hoạch/Đề án kiểm kê, kiểm soát, 

bảo vệ chất lượng nước; phục hồi cảnh quan, cải 

tạo hệ sinh thái ao hồ và các nguồn nước mặt trên 

địa bàn huyện. 

Phòng TN&MT 

huyện 

Các phòng, ban, hội 

đoàn thể  và UBND 

xã, thị trấn    

Quí III-

IV/2024 
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3. Xây dựng kế hoạch thực hiện Cảnh quan, 

không gian trên địa bàn toàn huyện đảm bảo sáng 

- xanh - sạch - đẹp, an toàn 

Phòng TN&MT 

huyện 

Các phòng, ban, hội 

đoàn thể  và UBND 

xã, thị trấn    

Quí II-

IV/2024 

4. Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 

cho cán bộ làm công tác quản lý chất lượng an 

toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do huyện quản 

lý  

Phòng Nông 

nghiệp và PTNT 

huyện 

Các phòng, ban liên 

quan và UBND xã, 

thị trấn   

Quí III-

IV/2024 

 

5. Xây dựng kế hoạch triển khai mô hình hình xã, 

thôn thông minh:≥ 01 mô hình 

Phòng VH-TT 

huyện 

Các phòng, ban liên 

quan và UBND xã 

Quí II-

IV/2024 

7 
Tiêu chí 9: An ninh, trật tự -  

Hành chính công 

1. Triển khai thực hiện kế hoạch về An ninh, trật 

tự trên địa bàn huyện được giữ vững ổn định và 

nâng cao 

Công an huyện 

Các phòng, ban, hội 

đoàn thể  và UBND 

xã, thị trấn    

Quí III-

IV/2024 

2. Triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

Văn phòng 

HĐND&UBND 

huyện 

Các phòng, ban liên 

quan và UBND xã, 

thị trấn   

Quí III-

IV/2024 

8 

Cấp huyện hoàn thiện hồ sơ trình 

UBND tỉnh đề nghị thẩm tra xét, 

công nhận huyện đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao đến năm 2025 

  

Phòng Nông 

nghiệp và PTNT 

huyện, Các phòng 

ban liên quan 

Các phòng, ban liên 

quan và UBND xã, 

thị trấn   

Quí 

II/2025 

9 

Cấp tỉnh:  Tổ chức thẩm tra kết quả 

xây dựng nông thôn mới tại huyện;  

Hoàn thiện hồ sơ thẩm tra kết quả 

xây dựng nông thôn mới cấp huyện 

trình Ban Chỉ đạo các Chương trình 

MTQG Trung ương xem xét.  

  
Sở Nông nghiệp và 

PTNT  

Các sở, ngành  liên 

quan của tỉnh 

Quí 

III/2025 

II  CẤP XÃ, THỊ TRẤN         

1 
 1. Kế hoạch thực hiện 02 thị trấn  

đạt chuẩn đô thị văn minh theo 

quy định. 

1. Chỉ đạo 02 thị trấn tập trung rà soát, đánh mức 

độ đạt từng tiêu chí để tổ chức thực hiện 

Phòng văn hóa - 

Thông tin huyện 

Các phòng, ban liên 

quan và  UBND 02 thị 

trấn   

Quí I-

II/2024 
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2. Tổ chức triển khai thực hiện, đánh giá tiến độ 

thực hiện từng nội dung, tiêu chí  

Phòng văn hóa - 

Thông tin huyện 

Các phòng, ban liên 

quan và  UBND 02 thị 

trấn   

Quí 

III/2024 

3. Hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND cấp huyện đề 

nghị thẩm tra, xét, công nhận 

Phòng văn hóa - 

Thông tin huyện 

Các phòng, ban liên 

quan và  UBND 02 thị 

trấn   

Tháng 

11/2024 

2 

Triển khai thực hiện 02 xã (Phước 

Hiệp và Phước Lộc)  đạt chuẩn 19 

tiêu chí NTM nâg cao trong năm 

2024. 

1. Chỉ đạo 02 xã tập trung rà soát, đánh mức độ 

đạt từng tiêu chí NTM NC để xây dựng kế hoạch 

thực hiện đạt chuẩn 19 tiêu chí xã nông thôn mới 

nâng cao  

Phòng Nông 

nghiệp và PTNT 

huyện 

Các phòng ban liên 

quan và  UBND 02 xã   

Quí I-

II/2024 

2. Tổ chức triển khai thực hiện, đánh giá tiến độ 

thực hiện từng nội dung, tiêu chí  

Phòng Nông 

nghiệp và PTNT 

huyện 

Các phòng, ban, hội 

đoàn thể và  UBND 

02 xã   

Quí 

III/2024 

3. Hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND cấp huyện đề 

nghị thẩm tra  

Phòng Nông 

nghiệp và PTNT 

huyện 

Các phòng ban liên 

quan và  UBND 02 

xã   

Tháng 

10/2024 

4. Hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND cấp tỉnh đề nghị 

thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn 

mới nâng cao 

Phòng Nông 

nghiệp và PTNT 

huyện 

Các phòng ban liên 

quan và  UBND 02 

xã   

Tháng 

11/2024 

5. Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc 

gia cấp tỉnh xem xét cho ý kiến về đề nghị công 

nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 

UBND tỉnh 
Các sở, ngành  liên 

quan của tỉnh 

Tháng 

12/2024 

3 

Triển khai thực hiện  xã Phước 

Hưng đạt tiêu chí xã NTM kiểu 

mẫu trong năm 2024. 

1. Chỉ đạo xã tập trung rà soát, đánh mức độ đạt 

từng tiêu chí NTM kiểu mẫu để tổ chức thực 

hiện. 

Phòng Nông 

nghiệp và PTNT 

huyện 

Các phòng ban liên 

quan và  UBND xã   
Quí I/2024 

2. Tổ chức triển khai thực hiện, đánh giá tiến độ 

thực hiện từng nội dung, tiêu chí  

Phòng Nông 

nghiệp và PTNT 

huyện 

Các phòng, ban, hội 

đoàn thể  và UBND 

xã   

Quí 

III/2024 

3. Hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND cấp huyện đề 

nghị thẩm tra  

Phòng Nông 

nghiệp và PTNT 

huyện 

Các phòng, ban và  

UBND 02 xã   

Tháng 

10/2024 
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4. Hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND cấp tỉnh đề nghị 

thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn 

mới kiểu mẫu 

Phòng Nông 

nghiệp và PTNT 

huyện 

Các phòng, ban liên 

quan và UBND xã   

Tháng 

11/2024 

5. Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc 

gia cấp tỉnh xem xét cho ý kiến về đề nghị công 

nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 

UBND tỉnh 
Các sở, ngành  liên 

quan của tỉnh 

Tháng 

12/2024 

4 

Triển khai thực hiện 05 xã (Phước 

Thuận, Phước Thành, Phước An, 

Phước Thắng, Phước Hoà) đạt 

chuẩn 19 tiêu chí NTM trong năm 

2024 

1. Chỉ đạo 05 xã tập trung rà soát, đánh mức độ 

đạt từng tiêu chí để tổ chức thực hiện đạt 19 tiêu 

chí NTM 

Phòng Nông 

nghiệp và PTNT 

huyện 

Các phòng ban liên 

quan và  UBND 05 

xã   

Quí I-

II/2024 

2. Tổ chức triển khai thực hiện, đánh giá tiến độ 

thực hiện từng nội dung, tiêu chí  

Phòng Nông 

nghiệp và PTNT 

huyện 

Các phòng, ban, hội 

đoàn thể và UBND 

05 xã   

Quí III-

IV/2024 

3. Xây dựng  thực hiện  đạt chuẩn 19 tiêu chí xã 

nông thôn mới đến cuối năm 2024 

Phòng Nông 

nghiệp và PTNT 

huyện 

Các phòng, ban và 

UBND 05 xã   

Tháng 

12/2024 
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